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LoLoLoLoại rác và cách vi rác và cách vi rác và cách vi rác và cách vứtttt
決められた収集日の決められた時間までに出してください

回収容器が指定されているごみは、袋などに入れずに出してく

ださい収集日はごみカレンダーを確認してください

Rác cháy được Rác không cháy được Rác kích thước lớn Bóng Đèn huỳnh quang Căn cứ bô ̣ sưu tập

Cách xử lý rác 燃えるごみの指定袋に入れて出す Cách xử lý rác 燃えないごみの指定袋に入れて出す

イラスト

Căn cứ bô ̣ sưu tâ ̣p 長
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×××× ○○○○ ○○○○ ○○○○ ×××× ×××× ×××× ×××× ×××× ×××× ○○○○ ××××
○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ××××
×××× ○○○○ ○○○○ ○○○○ ×××× ×××× ×××× ×××× ×××× ○○○○ ○○○○ ××××
※２２２２ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ※２２２２ ※２２２２ ×××× ×××× ※２２２２ ×××× ○○○○ ※２２２２

×××× ○○○○ ○○○○ ○○○○ ×××× ×××× ×××× ×××× ×××× ×××× ○○○○ ××××

×××× ×××× ×××× ×××× ×××× ○○○○ ××××

※１　ビン・缶・ペットボトルが対象です

Tái chế chất thải
※２　回収ボックスに入るものが対象です（２０㎝×４０㎝）

Không thể xử lýBao bì, hô ̣p đựng bằng nhựa Đô ̀ đựng bằng giấy và bao bì Giấy tái chế・Sử dụng quần áo Chai lo ̣・Lon・Nhựa PET
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イラスト イラスト pin

・Thu gôm vác ngáy ra
́c khâng cháy ₫ươc    
                             ・
Căn cứ bô ̣ sưu tâ ̣p

ガラス・陶磁器

Ghi chúGhi chúGhi chúGhi chú Ghi chúGhi chúGhi chúGhi chú Ghi chúGhi chúGhi chúGhi chú
電池類

蛍光灯（管）

※Bỏ vào túi rác quyđi ̣nh, (rác sinh hoa ̣t
　 khác cũng có thê ̉ bỏchung vào trong túi

　 rác quy đi ̣nh này)

※Không thu gom các loa ̣i túi rác khác ngoài túi rác quy đ
i ̣nh.

※Nhưng vâ ̣t nguy hiêm cháng hạn như daokéo phăi đ
ươc bo ̣c báng giây báo.
※Không thu gom các loại túi rác khác ngoài túi rác 
quy định.

※Không thu thập⇒TV，Tử la ̣nh，Máy Giặt，
　　　　　　　　　　　　 Máy sấy quâ ̀n áo，máy điều hòa

小型家電
資源ごみ（※１）

ペットボト

ルのフタ ×××× ○○○○ ○○○○ ○○○○ ××××
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Mã hiê ̣u

イラスト

Mã hiê ̣u

イラスト

イラスト

イラスト

Ghi chú Ghi chú
Ghi chú

※Rửa sạch và khô、Lấy nắp và 
nhãn

※Dúng dây buót la ̣i hoác gôm váo 
túi giáy ́.

※Tháo tem nhãn,nă ́p

イラスト

Cách xử lý rác
①Một túi xách trong suốt không màu
②Vi ̣ trí⇒Cháy được Station Cách xử lý rác

①Dúng dây buột la ̣i hơy gôm váo túi 
giâý.
②Vi ̣ trí⇒Cháy được Station

Cách xử lý rác
Chia thánh túng loai  

rá dúng dây buột Cách xử lý rác
Chai,Lon,Chai,nhu ̣a phân ra túng thu ́

ng.

Liên hệ với chúng tôi VVVVề ề ề ề bbbbộ s s s sưu tu tu tu tậpppp →

市役所生活環境課市役所生活環境課市役所生活環境課市役所生活環境課 　　　　　　　　☎２３－１２４９２３－１２４９２３－１２４９２３－１２４９
燃えるごみの持ち込みに関すること燃えるごみの持ち込みに関すること燃えるごみの持ち込みに関すること燃えるごみの持ち込みに関すること →→→→ 萩・長門清掃工場「はなもゆ」萩・長門清掃工場「はなもゆ」萩・長門清掃工場「はなもゆ」萩・長門清掃工場「はなもゆ」 ☎０８３８０８３８０８３８０８３８‐２６２６２６２６‐８７１６８７１６８７１６８７１６

三隅支所地域窓口班　三隅支所地域窓口班　三隅支所地域窓口班　三隅支所地域窓口班　☎４３－０２２１４３－０２２１４３－０２２１４３－０２２１

日置支所地域窓口班　日置支所地域窓口班　日置支所地域窓口班　日置支所地域窓口班　☎３７－２１１１３７－２１１１３７－２１１１３７－２１１１
燃えるないごみの持ち込みに関すること燃えるないごみの持ち込みに関すること燃えるないごみの持ち込みに関すること燃えるないごみの持ち込みに関すること →→→→ 長門市清掃工場長門市清掃工場長門市清掃工場長門市清掃工場 ☎２５２５２５２５‐３２３０３２３０３２３０３２３０

油谷支所地域窓口班　油谷支所地域窓口班　油谷支所地域窓口班　油谷支所地域窓口班　☎３２－１１１１３２－１１１１３２－１１１１３２－１１１１

nhãn
※N u không, chất thải dễ cháy
※Làm 2 túi
※Một túi xách trong suốt không m
àu

túi giáy ́.
※Loa ̣i bỏ những thứ đựng bên 
trong.
※Nêú đốb, bân thi ́ bô báo rác dháy 
đúỏc.
※Vào một thùng màu đỏ

※Tháo tem nhãn,nă ́p
※Đô ̉ hết những thứ đựng bên trong và rửa bă ̀ng nước
※Bình xịt-Sau khi sử dụng hết bên trong, đem đến
　 　　　　　　nơi thông thoáng bên ngoài nhà để đục lỗ.

※Tem nhãn, nắp làm bằng nhựa sẽ bo ̉ vào rác bao bì, 
hô ̣p đựng bằng nhựa. Tem nhãn,

Ghi chú

※Phăi dúng dây bưôt tưng loa ̣i.

この紙は、再生紙を使用しています


